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Nhận định thị trường 

Bank chứng thép lên tiếng, VN-Index vượt 1340 

Áp lực chốt lời xuất hiện ngay từ đầu phiên giao dịch khiến cho VN-Index 
chìm trong sắc đỏ. Tuy nhiên, lực cầu mạnh vào nhóm cổ phiếu ngân hàng, 
chứng khoán và thép đã giúp cho VN-Index đổi chiều tăng điểm tích cực. Kết 
phiên, VN-Index đóng cửa ở mốc 1,345 điểm, tăng 10,8 điểm, tương ứng 
giành được 0,81% so với phiên trước đó. 

HPG, GVR và VHM là những mã đóng góp điểm số nhiều nhất ở chiều tăng 
điểm cho VN-Index với điểm số lần lượt 1,6 điểm; 1,5 điểm và 1,1 điểm. Còn ở 
chiều ngược lại, MSN, SAB và VNM đồng thời cùng tác động 0,3 điểm ở chiều 
giảm điểm của VN-Index. 

Khối ngoại tiếp tục vị thế mua ròng của mình ở phiên thứ 5 liên tiếp với tổng 
giá trị mua ròng hôm nay đạt hơn 1,136 tỷ  ở trên cả 2 sàn HSX và HNX. 
Đứng đầu danh sách mua ròng là VHM với tổng giá trị được mua đạt hơn 519 
tỷ đồng. Còn ở chiều ngược lại, VNM ghi nhận giá trị bán ròng lớn nhất với 
hơn 82 tỷ được giao dịch trong phiên hôm nay. 

Với diễn biến tăng điểm và vượt ngưỡng 1,340 điểm, điểm số đánh giá kỹ 
thuật ngắn hạn của VN-Index tiếp tục duy trì ở mức đánh giá cao nhất là +7 
điểm KHẢ QUAN. Chỉ số P/E hiện tại của thị trường ở mức 17.4x 

Trương Hoàng Tiến Hưng, Analyst,84-8-39102222, hung.tht@miraeasset.com.vn 

Cập nhật kỹ thuật các chỉ số 

Chỉ số Điểm số kỹ thuật ngắn hạn (*) Trạng thái 

VNINDEX 7 KHẢ QUAN 

VN30 7 KHẢ QUAN 

VN30F1M 7 KHẢ QUAN 

VN DIAMOND 6 KHẢ QUAN 

VN FIN SELECT 6 KHẢ QUAN 

Shanghai Composite 0 TRUNG TÍNH 

Kospi 4 KHẢ QUAN 

Nikkei 225 -2 TRUNG TÍNH 

FTSE 100 (EU) 6 KHẢ QUAN 

Dow Jones -2 TRUNG TÍNH 
 (*) Đánh giá các chỉ số hoặc mã bằng điểm kỹ thuật từ -7 đến +7 điểm theo hệ thống đánh giá kỹ thuật từ Mirae 
Asset, tương ứng các mức: TIÊU CỰC (-7 đến -4 điểm), TRUNG TÍNH (-3 đến +3 điểm), & TÍCH CỰC (+4 đến +7 điểm). 

 

 
 

  
Tổng quan thị trường 
 Thị giá 1D (%) 1M (%) 1Y (%) 
VN-INDEX 1,345.55 0.81 -4.65 60.61 
HNX 325.46 1.70 -0.70 185.44 
UPCOM 87.93 0.46 -2.81 56.85 
MSCI EM 1,303.99 0.76 -3.73 18.22 
NIKKEI 27,728.12 0.52 -3.04 23.15 
HANG SENG 26,210.98 -0.82 -6.87 4.42 
KOSPI 3,276.13 -0.13 -0.52 41.71 
FTSE 7,117.94 -0.08 -0.66 16.60 
S&P 500 4,402.66 -0.46 1.16 32.30 
NASDAQ 14,780.53 0.13 0.96 34.39 

Định giá thị trường 
 P/E (x) P/B (x) ROE (%) 

VN-INDEX 17.39 2.72 15.86 
SET INDEX 27.24 1.63 6.26 
JCI INDEX NA 2.11 -8.09 
PCOMP INDEX 24.51 1.60 6.76 

 
Lãi suất tham chiếu 

 Thị giá 1D (bps) 1M (bps) 1Y (bps) 

Cơ bản 4.00 0 0 -50 
5 năm 0.99 0 -10 -71 
10 năm 2.12 -1 -6 -71 

        Tỷ giá ngoại hối         
 Thị giá 1D (%) 1M (%) 1Y (%) 

US$/VND 22,949 0.00 0.17 0.95 
US$/KRW 1,144 0.00 -1.04 3.93 
US$/JPY 110 -0.08 1.28 -3.62 
US$/EUR 0.84 -0.09 0.13 0.13 
US$/GBP 0.72 -0.24 -0.55 -5.80 
US$/SGD 1.35 0.08 -0.34 1.47 

Giá trị giao dịch bình quân/ngày (triệu US$) 
 Gần 

nhất 
TB 1 tháng TB 1 năm 

VN-INDEX 837 798 569 
HNX 123 108 79 
UPCOM 50 46 35 

 Định giá VN-INDEX: P/E 10 năm lịch sử 
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Bản tin thị trường   Phân tích kỹ thuật 
     

Chỉ số Điểm số kỹ thuật ngắn hạn Mirae Asset (*) Trạng thái 

VNINDEX 7 KHẢ QUAN 

VN30 7 KHẢ QUAN 

VN30F1M 7 KHẢ QUAN 

VN DIAMOND 6 KHẢ QUAN 

VN FIN SELECT 6 KHẢ QUAN 

(*) Đánh giá các chỉ số hoặc mã bằng điểm kỹ thuật từ -7 đến +7 điểm theo hệ thống đánh giá kỹ thuật từ Mirae Asset, tương ứng các mức: TIÊU CỰC (-7 đến -4 điểm), 
TRUNG TÍNH (-3 đến +3 điểm), & TÍCH CỰC (+4 đến +7 điểm). 

Chỉ tiêu VN-Index  Chỉ tiêu Điểm số 

Đóng cửa (05/08/2021) 1.345 Kháng cự 1 1.350 

Xu hướng ngắn hạn (1 – 4 tuần) Đi ngang Kháng cự 2 1.390 

Xu hướng trung hạn (3 - 6 tháng) Đi ngang Hỗ trợ 1 1.300 

Xu hướng dài hạn (6 - 12 tháng) Đi ngang Hỗ trợ 2 1.270 

VN-Index đã có phiên đầu tiên đóng cửa trên ngưỡng kháng cự 1,340 điểm 

Đồ thị kỹ thuật VN-INDEX (chart ngày) 

 

Nguồn: Vietstock 
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CẬP NHẬT PHÁI SINH 

Chỉ tiêu  Chỉ tiêu Điểm số 

VN30F1M - đóng cửa (05/08/2021) 1.484 Kháng cự 1 1.450 

Xu hướng ngắn hạn (chart ngày) TÍCH CỰC Kháng cự 2 1.500 

VN30 – đóng cửa 1.486 Hỗ trợ 1 1.450 

Chênh lệch VN30F1M & VN30 -1,76 Hỗ trợ 2 1.400 
 

Chỉ số Điểm số kỹ thuật ngắn hạn Mirae Asset (*) Trạng thái 

VN30F1M (chart 15 phút) 7 TÍCH CỰC 

VN30F1M (chart 60 phút) 7 TÍCH CỰC 

VN30F1M (chart ngày) 7 TÍCH CỰC 

VN30F1M đóng cửa ở mức cao và trên ngưỡng kháng cự ngắn hạn 1,471 điểm 

Đồ thị kỹ thuật VN30F1M (chart ngày)  

 

Nguồn: Fdata 
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ĐIỂM SỐ KỸ THUẬT NGẮN HẠN - TOP 100 MÃ GIÁ TRỊ GIAO DỊCH CAO NHẤT 1 THÁNG 

Mã Đóng cửa KLTB 20N Điểm kỹ thuật (*) Xu hướng ngắn hạn Vốn hóa P/E P/BV 

Đơn vị (KVNĐ)    (tỷ đồng) (lần) (lần) 

AAA 16.45 5,414,140 7 KHẢ QUAN 4,882 11.7 1.0 

ACB 36 9,999,635 6 KHẢ QUAN 97,270 10.0 2.4 

AGR 14.4 2,444,095 7 KHẢ QUAN 3,041 14.4 1.4 

ASM 13.4 2,382,990 6 KHẢ QUAN 3,469 7.6 0.8 

BID 42.95 2,262,060 6 KHẢ QUAN 172,746 17.3 2.1 

BMI 41.8 709,690 4 KHẢ QUAN 3,819 19.4 1.7 

BSI 22.7 1,423,970 7 KHẢ QUAN 2,760 11.1 1.8 

BSR 19.6 13,112,880 7 KHẢ QUAN 60,770 #N/A N/A 2.0 

BVH 53.6 859,570 6 KHẢ QUAN 39,789 21.0 1.9 

CII 16.7 1,848,145 7 KHẢ QUAN 3,989 300.2 0.8 

CTG 34.2 16,324,870 6 KHẢ QUAN 164,357 9.3 1.8 

CTR 83 886,265 6 KHẢ QUAN 7,713 27.6 7.3 

CTS 22.45 1,342,715 7 KHẢ QUAN 2,389 8.4 1.5 

DBC 54.2 1,590,905 4 KHẢ QUAN 6,246 5.1 1.3 

DCM 21.5 4,403,460 7 KHẢ QUAN 11,382 19.2 1.8 

DGC 99.6 1,636,470 7 KHẢ QUAN 17,040 17.0 3.8 

DGW 155 404,480 4 KHẢ QUAN 6,851 16.8 4.9 

DIG 27.75 6,197,960 7 KHẢ QUAN 11,374 14.9 2.4 

DPG 37.45 884,230 7 KHẢ QUAN 2,359 7.7 2.0 

DPM 28.8 2,909,390 7 KHẢ QUAN 11,270 14.9 1.4 

DRC 33.1 2,420,230 7 KHẢ QUAN 3,932 11.5 2.3 

DXG 22.65 5,549,870 7 KHẢ QUAN 11,739 14.3 1.4 

E1VFVN30 24.74 1,630,265 7 KHẢ QUAN 10,121 #N/A Field 
Not 

Applicable 

#N/A Field 
Not 

Applicable 
FIT 16.3 6,143,060 7 KHẢ QUAN 4,152 61.0 1.4 

FLC 11.45 21,984,436 5 KHẢ QUAN 8,129 5.9 0.8 

FPT 96.6 3,765,865 7 KHẢ QUAN 87,662 22.8 5.2 

FRT 37.35 3,588,565 0 TRUNG TÍNH 2,950 157.0 2.4 

GAS 93.8 669,125 6 KHẢ QUAN 179,529 23.0 3.8 

GEX 22.7 4,261,510 6 KHẢ QUAN 17,733 13.5 1.9 

GIL 68.6 446,020 7 KHẢ QUAN 2,470 5.7 1.7 

GMD 47.35 3,347,090 4 KHẢ QUAN 14,270 38.0 2.4 

GVR 34.85 5,065,900 7 KHẢ QUAN 139,400 29.0 2.9 

HAH 48.75 1,648,635 4 KHẢ QUAN 2,310 13.9 2.0 

HBC 14.1 3,273,530 7 KHẢ QUAN 3,255 36.8 0.9 

HCM 50.5 5,503,035 7 KHẢ QUAN 15,405 17.4 3.2 

HDB 35.5 3,221,495 7 KHẢ QUAN 56,579 11.5 2.3 

HDC 62 985,360 7 KHẢ QUAN 5,155 19.3 4.2 

HDG 56.3 3,301,680 4 KHẢ QUAN 9,212 7.9 2.6 

HNG 7.77 9,593,070 2 TRUNG TÍNH 8,613 330.9 1.0 

HPG 48.8 30,174,556 7 KHẢ QUAN 218,279 12.0 3.3 

HSG 38.6 12,985,730 7 KHẢ QUAN 18,879 5.0 1.9 

IDC 33.8 1,922,580 2 TRUNG TÍNH 10,140 32.3 2.8 

IJC 26.1 5,978,030 7 KHẢ QUAN 5,666 7.4 1.8 

ITA 6.51 6,832,540 7 KHẢ QUAN 6,108 29.4 0.6 

KBC 35.35 8,157,645 7 KHẢ QUAN 16,606 21.6 1.6 

KDC 61.8 1,939,245 -2 TRUNG TÍNH 14,137 31.6 2.4 

KDH 41 4,678,480 7 KHẢ QUAN 25,547 21.1 3.0 

LPB 26 7,792,725 7 KHẢ QUAN 31,293 11.7 2.0 

MBB 30 16,921,440 7 KHẢ QUAN 113,350 10.9 2.1 

MBS 31.5 2,705,665 7 KHẢ QUAN 8,430 14.4 1.7 

MSN 135 1,549,775 4 KHẢ QUAN 159,372 105.4 9.8 

MWG 173 1,143,850 7 KHẢ QUAN 82,222 19.1 4.8 
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NAF 32.8 1,370,860 7 KHẢ QUAN 1,560 26.8 2.4 

NKG 37.8 5,892,690 7 KHẢ QUAN 6,880 4.6 1.5 

NLG 43.8 3,149,455 5 KHẢ QUAN 12,495 11.2 1.9 

NTL 31.9 1,582,945 7 KHẢ QUAN 1,946 6.4 1.7 

NVB 25.8 4,320,680 4 KHẢ QUAN 10,496 967.2 2.4 

NVL 108 2,810,910 7 KHẢ QUAN 159,149 35.0 5.0 

PAN 26.5 1,225,240 4 KHẢ QUAN 5,536 28.2 1.5 

PDR 93.8 3,097,425 4 KHẢ QUAN 45,659 32.3 8.2 

PET 22.05 2,257,535 7 KHẢ QUAN 1,843 11.4 1.2 

PHR 50.2 576,680 4 KHẢ QUAN 6,802 9.6 2.3 

PLX 52.4 1,313,075 7 KHẢ QUAN 65,176 18.0 2.8 

PNJ 95.8 714,060 6 KHẢ QUAN 21,782 16.5 3.8 

POW 10.8 8,112,985 6 KHẢ QUAN 25,292 10.4 0.9 

PTB 97.6 342,105 2 TRUNG TÍNH 4,743 12.0 2.3 

PVD 18.75 5,480,360 6 KHẢ QUAN 7,896 122.5 0.6 

PVS 25.4 10,455,350 6 KHẢ QUAN 12,140 21.9 1.0 

PVT 19.25 3,117,630 4 KHẢ QUAN 6,230 8.4 1.2 

REE 54 564,170 4 KHẢ QUAN 16,689 9.3 1.4 

ROS 5.45 12,927,095 7 KHẢ QUAN 3,093 170.0 0.5 

SBS 13.3 2,926,230 6 KHẢ QUAN 1,685 1,466.4 8.1 

SBT 18.65 2,680,990 4 KHẢ QUAN 11,510 16.5 1.5 

SCR 10.65 7,330,705 5 KHẢ QUAN 3,902 22.1 0.8 

SHB 28.8 16,853,424 7 KHẢ QUAN 55,456 14.8 2.1 

SHS 43.7 6,205,650 7 KHẢ QUAN 9,058 8.5 2.1 

SMC 47.2 1,116,815 4 KHẢ QUAN 2,876 3.0 1.3 

SSI 57.5 13,375,805 7 KHẢ QUAN 37,658 20.4 3.3 

STB 31.05 29,462,156 7 KHẢ QUAN 56,003 16.2 1.8 

SZC 43.6 1,231,010 7 KHẢ QUAN 4,360 17.5 3.3 

TCB 52.5 21,641,396 7 KHẢ QUAN 184,008 11.4 2.2 

TCH 18.95 5,706,660 6 KHẢ QUAN 7,564 7.4 1.3 

TNG 23.4 1,979,165 7 KHẢ QUAN 1,861 10.3 1.5 

TPB 35.9 5,849,305 7 KHẢ QUAN 38,473 8.6 1.9 

VCB 99.4 1,783,175 4 KHẢ QUAN 368,662 17.4 3.7 

VCI 55.8 4,182,620 7 KHẢ QUAN 18,581 16.1 3.5 

VCS 121 402,895 2 TRUNG TÍNH 19,360 12.3 4.6 

VGT 17.8 3,014,275 5 KHẢ QUAN 8,900 31.2 1.4 

VHC 42.2 1,307,265 7 KHẢ QUAN 7,678 10.5 1.4 

VHM 111.7 4,333,785 7 KHẢ QUAN 367,439 11.2 3.8 

VIB 42 2,093,280 5 KHẢ QUAN 65,232 11.2 3.1 

VIC 114 2,415,520 6 KHẢ QUAN 385,597 52.4 4.8 

VIX 22.75 3,129,685 7 KHẢ QUAN 2,906 4.1 1.3 

VJC 116.5 621,945 5 KHẢ QUAN 63,098 51.6 4.2 

VND 51.2 8,561,155 7 KHẢ QUAN 21,966 15.1 3.9 

VNM 86.6 2,993,845 4 KHẢ QUAN 180,990 18.9 5.7 

VPB 61.8 12,736,075 5 KHẢ QUAN 151,703 12.2 2.5 

VPG 46.2 760,655 -2 TRUNG TÍNH 1,992 5.8 2.6 

VPI 40.5 966,670 5 KHẢ QUAN 8,100 26.6 2.9 

VRE 27.95 4,670,060 6 KHẢ QUAN 63,511 23.8 2.1 

(*) Đánh giá các chỉ số hoặc mã bằng điểm kỹ thuật từ -7 đến +7 điểm theo hệ thống đánh giá kỹ thuật từ Mirae Asset, tương ứng các mức: TIÊU CỰC (-7 đến -4 điểm), 
TRUNG TÍNH (-3 đến +3 điểm), & TÍCH CỰC (+4 đến +7 điểm). 
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Bản tin thị trường   Thông tin cập nhật 
Phó chủ tịch Fed: Nên tăng lãi suất vào năm 2023 
Phó chủ tịch Fed Richard Clarida cho rằng một đợt tăng lãi suất có thể xảy ra 
vào năm 2023 do tốc độ phục hồi kinh tế từ đại dịch Covid-19 gây bất ngờ. 
Ngoài Clarida, hai nhà lập chính sách khác cũng bày tỏ mong muốn sớm bắt 
đầu giảm chương trình mua trái phiếu khổng lồ của Fed. Một trong hai người 
là chủ tịch Fed Dallas Robert Kaplan nêu rõ ông coi việc sớm siết chính sách hỗ 
trợ là cách “tiếp cận kiên nhẫn hơn” với tăng lãi suất, không phải để tăng lãi 
suất nhanh hơn. Những bình luận trên mở ra khả năng Fed chọn siết hỗ trợ 
kinh tế sớm hơn dự báo. Chúng còn phản ánh mức độ căng thẳng trong các 
cuộc thảo luận tại ngân hàng trung ương Mỹ về thời điểm và cách thức thực 
hiện – có khả năng đạt đỉnh điểm trong vài tuần tới, khi có thêm số liệu kinh tế 
được công bố. 
NHNN ra thông tư mới về phân loại tài sản có và dự phòng rủi ro 
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư 11/2021/TT-NHNN, thay 
thế Thông tư 02/2013/TT-NHNN về phân loại tài sản có và trích lập dự phòng 
rủi ro, sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của các tổ chức tín 
dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD). So với Thông tư 02/2013/TT-
NHNN, thông tư mới bổ sung vào phạm vi điều chỉnh quy định yêu cầu các 
ngân hàng phân loại, trích lập dự phòng rủi ro đối với tài sản có phát sinh từ 
các hoạt động: mua, bán nợ; mua bán lại trái phiếu chính phủ trên thị trường 
chứng khoán, mua có kỳ hạn giấy tờ có giá giữa các ngân hàng; mua hẳn kỳ 
phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu do tổ chức tín dụng khác phát 
hành trong nước. Đồng thời, thông tư mới quy định đối tượng áp dụng là tất 
cả tổ chức tín dụng bao gồm ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng phi 
ngân hàng, trừ tổ chức tín dụng đang được kiểm soát đặc biệt. Thông tư bỏ 
quy định chi tiết liên quan đến các TCTD trong thời gian triển khai phương án 
tái cơ cấu, hợp nhất, sáp nhập có khó khăn trong việc phân loại nợ, cam kết 
ngoại bảng, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro báo cáo Thống đốc 
Ngân hàng Nhà nước để có biện pháp xử lý nhằm đảm bảo an toàn hệ thống. 
Thông tư mới cũng sửa đổi các khái niệm về dự phòng cụ thể, dự phòng 
chung, nợ xấu, tỷ lệ nợ xấu nội bảng, bổ sung khái niệm nợ cơ cấu lại thời hạn 
trả nợ. Dự thảo cũng điều chỉnh nguyên tắc tự phân loại với các khoản nợ cấp 
tín dụng hợp vốn, với nợ đã bán, ủy thác cấp tín dụng, với nợ đã mua...  
HDG: lãi ròng quý II giảm 93% 
Tập đoàn Hà Đô (HoSE: HDG) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II với 
doanh thu thuần giảm 75% còn lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ giảm 
93%, lần lượt đạt 478 tỷ đồng và 32,6 tỷ đồng. Mức lợi nhuận này thấp nhất kể 
từ quý II/2018 đến nay. Công ty cho biết lợi nhuận giảm vì doanh thu kinh 
doanh bất động sản giảm. Bất động sản là một trong những mảng kinh doanh 
chính của tập đoàn, bên cạnh xây lắp, năng lượng, thương mại dịch vụ. Số liệu 
6 tháng đầu năm cho thấy doanh thu bất động sản giảm 54% cùng kỳ, chiếm 
tỷ trọng 53%; doanh thu từ thủy điện, điện mặt trời tăng 47% lên 502 tỷ đồng. 
Lũy kế 6 tháng, Hà Đô đạt 1.832 tỷ đồng doanh thu và 354,7 tỷ đồng lợi nhuận 
sau thuế cổ đông công ty mẹ, giảm lần lượt 39% và 44% cùng kỳ. Công ty đã 
hoàn thành 38% kế hoạch doanh thu và 40% kế hoạch lợi nhuận năm 
TNG: doanh thu tháng 7 đạt 595 tỷ đồng, giảm 1,7% 
Đầu tư TNG (HNX: TNG) công bố doanh thu tháng 7 đạt 595 tỷ đồng, giảm 1,7% 
so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân là do tác động của thiếu hụt vỏ 
container và cước vận chuyển quốc tế tăng cao. Lũy kế 7 tháng, doanh thu đơn 
vị đạt 2.965 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu TNG đã có 
chuỗi tăng lên tiếp kể từ tháng 2, theo dự kiến doanh thu tháng 7 cũng sẽ 

https://ndh.vn/cong-ty-co-phan-tap-doan-ha-do/doanhnghiep-10
https://ndh.vn/cong-ty-co-phan-dau-tu-va-thuong-mai-tng/doanhnghiep-536
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tăng nhẹ so với tháng 6 và đạt 625 tỷ đồng. Tuy nhiên, kết quả đạt được thấp 
hơn 4,8% so với dự báo. Trong quý II, doanh nghiệp dệt may ghi nhận kết quả 
ấn tượng khi doanh thu thuần đạt 1.460 tỷ đồng, tăng 37%; lãi sau thuế đạt 61 
tỷ đồng, tăng 91% so với cùng kỳ năm trước. Nhờ vậy, lợi nhuận lũy kế nửa 
đầu năm đạt 83 tỷ đồng, tăng 30%. 
VIC: chốt quyền trả cổ tức cổ phiếu tỷ lệ 12,5% 
Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC) thông báo 18/8 là ngày đăng ký cuối cùng thực 
hiện quyền trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu với tỷ lệ gần 12,5%. Số lượng cổ 
phiếu phát hành thêm là 422,8 triệu đơn vị. Vốn điều lệ sau phát hành dự kiến 
tăng từ 34.448 tỷ đồng lên 38.676 tỷ đồng.  Năm ngoái, Vingroup ghi nhận 
doanh thu thuần đạt 110.490 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 4.546 tỷ đồng, lần 
lượt giảm 15% và 41% so với năm 2019. Tính đến 31/12/2020, Vingroup ghi 
nhận lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 4.360 tỷ đồng. Như vậy, doanh 
nghiệp sẽ dùng gần như toàn bộ lợi nhuận tích lũy để chia cổ tức năm 2020. 
Tập đoàn đã hai năm không chia cổ tức, lần gần nhất là thực hiện chia cổ 
phiếu năm 2017 tỷ lệ 21% vào giữa năm 2018. Quý II, doanh thu thuần tăng 65% 
lên 38.451 tỷ đồng do hầu hết các lĩnh vực kinh doanh đều tăng, đặc biệt là bất 
động sản và công nghiệp với mức tăng tương ứng 62% và 53%. Lợi nhuận sau 
thuế giảm 37% về gần 566 tỷ đồng. 
TDH: hết lỗ lũy kế nhờ bán vốn công ty thành viên 
CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House - HoSE: TDH) công bố kết quả 
kinh doanh quý II với doanh thu thuần giảm 71% xuống 119 tỷ đồng. Tuy 
nhiên. giá vốn giảm nhiều hơn khiến lãi gộp gấp 4 lần cùng kỳ, đạt 25,5 tỷ 
đồng. Đáng chú ý, doanh thu tài chính đột biến 175% lên 216 tỷ đồng. Theo 
giải trình của công ty, doanh thu tài chính tăng chủ yếu đến từ việc thanh lý 
các khoản đầu tư tại Công ty Song Hỷ Quốc tế, Công ty Đầu tư Khoáng sản 
VICO Quảng Trị. Ngoài ra, Thuduc House cũng nhận cổ tức và lợi nhuận được 
chia cao hơn từ Công ty Bách Phú Thịnh và Công ty Phát triển Nhà Daewon 
Thủ Đức. Ngoài việc đã bán vốn nhiều đơn vị thành viên, Thuduc House vẫn 
tiếp tục quá trình chuyển nhượng thêm toàn bộ cổ phần tại Công ty Chứng 
khoán Sen Vàng va Fideco, đồng thời thông báo sẽ chấm dứt đầu tư dự án Khu 
đô thị mới tại Cần Thơ. Kỳ này, công ty bất động sản cũng tiết giảm mạnh các 
chi phí lãi vay, bán hàng và quản lý. Theo đó, lãi sau thuế đạt 155 tỷ đồng, gấp 
gần 14 lần cùng kỳ năm ngoái. Riêng phần lãi thuộc cổ đông công ty mẹ là 140 
tỷ đồng, gấp 12 lần. 
HSG: phát hành 4,4 triệu cổ phiêu ESOP với giá gần bằng 1/4 thị giá 
Tập đoàn Hoa Sen (HoSE: HSG) sẽ phát hành thêm 4,4 triệu cổ phiếu theo 
chương trình ESOP năm 2021, tương đương 0,9% tổng số cổ phiếu đang lưu 
hành. Giá phát hành là 10.000 đồng/cp, gần bằng 1/4 thị giá cổ phiếu ở thời 
điểm hiện tại. Chốt phiên giao dịch ngày 4/8, giá cổ phiếu HSG đạt 37.500 
đồng/cp, tăng 78% so với đầu năm. Đối tượng phát hành là cán bộ lãnh đạo, 
cán bộ quản trị - điều hành chủ chốt của tập đoàn. Thời gian chào bán dự kiến 
trong tháng 8 cho đến khi hoàn thành các thủ tục theo quy định của Nhà nước 
và sau khi được UBCKNN chấp thuận. Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 12 
tháng kể từ ngày kết thúc việc thu tiền mua cổ phiếu. Số tiền 44 tỷ đồng huy 
động từ đợt phát hành này dự kiến được dùng để bổ sung vốn phục vụ hoạt 
động sản xuất kinh doanh. 
GEX: muốn chuyển toàn bộ 31% cổ phần Viglacera sang công ty con 
Nghị quyết HĐQT Tập đoàn Gelex (HoSE:GEX) phê duyệt phương án góp vốn 
vào công ty con là Hạ tầng Gelex thông qua việc mua gần 343 triệu cổ phần 
trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tới đây của Hạ tầng Gelex. 
Giá chào bán là 10.000 đồng/cp, tương đương tổng giá trị vốn góp là 3.429 tỷ 
đồng.  Tuy nhiên, hơn 3.324 tỷ đồng vốn góp được thực hiện bằng hình thức 

https://ndh.vn/tap-doan-vingroup-cong-ty-co-phan/doanhnghiep-101
https://ndh.vn/cong-ty-co-phan-phat-trien-nha-thu-duc/doanhnghiep-1237
https://ndh.vn/cong-ty-co-phan-tap-doan-hoa-sen/doanhnghiep-1036
https://ndh.vn/tong-cong-ty-co-phan-thiet-bi-dien-viet-nam/doanhnghiep-246
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chuyển giao hơn 138 triệu cổ phiếu của Viglacera (HoSE:VGC), tương ứng 30,98% 
vốn sang cho Gelex Hạ tầng. Phần vốn góp còn lại sẽ được tập đoàn thanh 
toán bằng tiền từ nguồn vốn chủ sở hữu. Sau khi hoàn tất thủ tục góp vốn, 
Gelex sẽ sở hữu 77,6% của công ty con có vốn điều lệ trên 7.900 tỷ đồng. Tại 
30/6, Gelex sở hữu 99,98% vốn Hạ tầng Gelex. 
ACV: lãi nhờ doanh thu tài chính, gửi ngân hàng hơn 33.000 tỷ đồng 
Theo BCTC hợp nhất quý II, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (UPCoM: 
ACV) ghi nhận doanh thu 1.572 tỷ đồng, tăng 56%. Trong đó, doanh thu cung c
ấp dịch vụ hàng không tăng 61% lên 1.240 tỷ đồng chủ yếu nhờ phát sinh thê
m 340 tỷ từ dịch vụ hạ cất cánh. Hoạt động cung cấp dịch vụ phi hàng không n
hư cho thuê mặt bằng, quảng cáo, cung cấp tiện ích… cũng tăng từ 183 tỷ lên 
276 tỷ đồng. Doanh thu bán hàng cũng tăng 24% lên 62,7 tỷ đồng. Lợi nhuận g
ộp cải thiện từ âm 450 tỷ lên 74,5 tỷ đồng tại quý II năm nay. Trong kỳ, doanh t
hu tài chính cũng tăng 66% nhờ ghi nhận thêm gần 448 tỷ đồng lãi chênh lệch 
tỷ giá đánh giá cuối kỳ, trong khi quý II năm ngoái không có khoản này. Bên cạ
nh đó, các khoản lãi từ tiền gửi, tiền cho vay cũng mang lại hơn 440 tỷ đồng ch
o tổng công ty.  Chi phí hoạt động tài chính giảm mạnh 94% xuống 23 tỷ đồng
 trong kỳ do giảm lỗ chênh lệch tỷ giá đánh giá cuối kỳ. Kỳ này, tổng công ty đ
ã chi 200 tỷ đồng để ủng hộ quỹ vaccine phòng chống Covid-
19 nên chi phí quản lý tăng 156% lên gần 366 tỷ đồng.  Kết quả, lãi sau thuế q
uý II đạt 507 tỷ đồng, riêng phần lãi thuộc cổ đông công ty mẹ là 510 tỷ đồng, 
cải thiện so với khoản lỗ hơn 320 tỷ cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 6 tháng, doanh 
thu thuần của ACV giảm 25% xuống 3.476 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế tăng 
11% lên 1.685 tỷ đồng, hoàn thành 71% kế hoạch cả năm. Lãi sau thuế thuộc c
ổ đông công ty mẹ đạt gần 1.372 tỷ đồng, tăng 12%.  
  

https://ndh.vn/tong-cong-ty-viglacera-cong-ty-co-phan/doanhnghiep-413
https://ndh.vn/tong-cong-ty-cang-hang-khong-viet-nam-cong-ty-co-phan/doanhnghiep-1326
https://ndh.vn/tong-cong-ty-cang-hang-khong-viet-nam-cong-ty-co-phan/doanhnghiep-1326


 
 

9 
 

 

Bản tin thị trường   Chỉ báo tham khảo 
   

 

Biểu đồ 2. VN Index và MSCI Emerging Markets   Biểu đồ 3. VN-Index và USD/VND  

 

 

 

Nguồn: Bloomberg, Bộ phận phân tích Mirae Asset 

 
  

Nguồn: Bloomberg, Bộ phận phân tích Mirae Asset 

Biểu đồ 4. Hoạt động nhà đầu tư nước ngoài   Biểu đồ 5. Tỷ giá USD/VND 

 

 

 

Nguồn: Bloomberg, Bộ phận phân tích Mirae Asset 

 

  Nguồn: Bloomberg, Bộ phận phân tích Mirae Asset 

Biểu đồ 6. Lợi suất trái phiếu chính phủ    Biểu đồ 7. Lãi suất liên ngân hàng 

 

 

 

Nguồn: Bloomberg, Bộ phận phân tích Mirae Asset   Nguồn: Bloomberg, Bộ phận phân tích Mirae Asset 

700

800

900

1,000

1,100

1,200

1,300

1,400

1,500

Aug-20 Nov-20 Feb-21 May-21 Aug-21

(points) VN-INDEX MSCI Emerging markets

22,900

22,950

23,000

23,050

23,100

23,150

23,200

23,250

 600

 700

 800

 900

 1,000

 1,100

 1,200

 1,300

 1,400

 1,500

Aug-20 Nov-20 Feb-21 May-21 Aug-21

(points) (VND) VN-INDEX US$/VND (R)

804.6 

-614.3 

-1.8 

2,107.5 

-36.5 

-149.3 

-20.7 

73.78 

184.3 

282.4 

25.0 

660.2 

-57.9 

-18.9 

4.8 

33.46 

S.Korea

India

Indonesia

Taiwan

Thailand

Malaysia

Phillipines

Vietnam

1 Day 5 Day (US$mn)

22,200

22,400

22,600

22,800

23,000

23,200

23,400

23,600

23,800

24,000

24,200

Jul 19 Nov 19 Mar 20 Jul 20 Nov 20 Mar 21

(VND) Official rate (SBV) Unofficial rate
Commercial banks

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

Aug-20 Nov-20 Feb-21 May-21 Aug-21

(%) 1Y 2Y 3Y 5Y 7Y 10Y

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

Aug 20 Nov 20 Feb 21 May 21 Aug 21

 ON 1W  2W(%) 



 
 

10 

 

Bảng 1: Chỉ số định giá chính của VN30 

Tên công ty Mã 
Giá Vốn hóa Sở hữu khối ngoại Biến động giá (%) 

 
P/E (x)* 

 
P/B (x)* 

 Tăng trưởng EPS (%)*  
ROE (%)* 

(VND) (VND bn) (%) 1D 1W 1M 1Y 
 

2021 2022 
 

2021 2022 
 

2021 2022 
 

2021 2022 
VN30 Index VN30 Index 1,486.46 3,820,843   1.0 4.1 -4.6 90.4   14.3 12.4   2.7 2.2   34.7 15.6   22.7 20.3 
Ngân hàng TMCP Á Châu ACB VN 36,000 97,270 30.0 1.4 5.4 -5.1 143.8   10.1 8.5   2.2 1.8   27.3 18.8   23.8 21.9 
Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển BID VN 42,950 172,746 16.7 -0.1 4.8 -7.9 10.8   18.3 13.4   1.9 1.7   62.2 36.8   12.0 14.6 
Tập đoàn Bảo Việt BVH VN 53,600 39,789 26.8 -0.4 6.3 -8.1 16.5   23.2 20.6   1.9 1.8   11.2 12.8   8.4 9.0 
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam CTG VN 34,200 164,357 24.6 0.6 0.9 -15.3 94.9   8.9 7.6   1.5 1.3   35.3 16.6   19.7 19.7 
CTCP FPT FPT VN 96,600 87,662 49.0 1.0 3.4 4.2 136.4   21.4 17.8   4.8 4.2   25.9 20.0   25.0 25.8 
TCT Khí Việt Nam GAS VN 93,800 179,529 2.8 -0.2 4.8 2.0 36.7   18.7 16.0   3.4 3.1   24.5 17.0   19.2 20.4 
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam GVR VN 34,850 139,400 0.7 4.2 5.1 -4.0 227.2   30.5 30.0   2.7 NA   125.1 1.4   9.2 9.0 
Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM HDB VN 35,500 56,579 18.1 1.3 6.3 -5.1 129.7   10.3 8.6   1.9 1.6   31.1 20.2   21.2 20.1 
Tập đoàn Hoà Phát HPG VN 48,800 218,279 26.7 2.7 3.6 -4.7 173.4   7.5 7.4   2.4 1.8   127.4 1.7   38.3 28.5 
Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền KDH VN 41,000 25,547 30.7 1.0 3.0 11.4 91.3   21.2 15.5   2.7 2.3   3.2 37.2   14.0 16.7 
Ngân hàng TMCP Quân đội MBB VN 30,000 113,350 22.0 1.0 5.6 -6.0 184.0   10.1 8.7   1.8 1.5   34.8 16.8   21.7 21.0 
Tập đoàn Masan MSN VN 135,000 159,372 33.5 -0.7 5.7 21.0 145.5   57.3 33.5   7.8 6.2   17,163.1 70.9   12.9 17.9 
CTCP Thế giới di động MWG VN 173,000 82,222 49.0 1.8 6.3 3.9 118.4   16.4 13.6   4.0 3.5   21.8 20.5   26.5 26.7 
Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va NVL VN 108,000 159,149 9.7 0.5 3.8 -6.1 128.7   29.2 32.1   4.6 4.5   -658.2 -8.8   16.2 13.0 
CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt PDR VN 93,800 45,659 3.7 0.0 3.2 -1.3 392.3   NA NA   NA NA   NA NA   NA NA 
Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam PLX VN 52,400 65,176 17.3 0.2 2.7 -3.9 17.9   19.5 16.6   2.7 2.6   323.0 17.7   16.0 16.7 
CTCP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận PNJ VN 95,800 21,782 49.0 -0.7 3.0 -3.5 74.5   17.2 13.6   3.6 3.0   29.3 26.4   23.4 24.0 
TCT Điện lực Dầu khí Việt Nam POW VN 10,800 25,292 3.0 -0.5 1.4 -7.7 13.2   12.4 10.9   0.8 0.8   -12.5 13.6   10.2 7.7 
TCT CP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn SAB VN 155,700 99,847 62.7 -1.0 -0.8 -6.5 -11.5   19.9 16.9   4.3 4.1   9.8 17.9   24.3 25.6 
CTCP Chứng Khoán Sài Gòn SSI VN 57,500 37,658 49.4 1.2 6.5 1.8 296.6   28.7 23.3   4.2 3.9   2.3 23.0   14.1 14.5 
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín STB VN 31,050 56,003 14.5 1.3 6.0 -4.8 191.5   23.9 16.0   1.8 1.6   8.4 48.9   8.9 11.8 
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam TCB VN 52,500 184,008 22.5 1.0 3.8 -9.5 169.9   11.2 9.5   2.0 1.7   33.4 17.7   20.0 19.3 
Ngân hàng TMCP Tiên Phong TPB VN 35,900 38,473 30.0 2.3 3.5 -8.7 108.9   8.5 7.1   1.7 1.4   23.5 20.1   22.0 21.4 
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương VN VCB VN 99,400 368,662 23.6 0.9 1.5 -12.5 20.2   16.0 13.7   3.2 2.6   38.9 16.6   22.1 21.5 
Công ty Cổ phần Vinhomes VHM VN 111,700 367,439 23.3 1.1 3.5 -5.7 40.3   12.1 10.6   3.2 2.5   108.9 13.5   31.9 27.6 
Tập đoàn Vingroup VIC VN 114,000 385,597 15.2 0.0 8.5 -0.9 31.0   61.9 61.1   4.3 3.9   -134.2 1.4   9.3 8.2 
CTCP Hàng Không Vietjet VJC VN 116,500 63,098 18.3 0.3 1.8 -1.5 16.7   155.3 23.8   3.4 2.8   -160.5 552.9   3.8 16.6 
CTCP Sữa Việt Nam VNM VN 86,600 180,990 55.2 -0.6 -0.2 -2.9 -7.3   17.9 16.8   5.5 5.3   1.1 6.7   32.6 33.7 
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPB VN 61,800 151,703 15.4 2.1 7.1 -15.0 187.4   10.9 10.3   1.9 1.6   33.6 5.0   25.1 17.8 
CTCP Vincom Retail VRE VN 27,950 63,511 30.6 0.2 2.2 -5.3 6.1   25.5 19.2   2.1 1.8   4.6 32.9   7.9 10.2 
Nguồn: Bloomberg, Mirae Asset Research. Số liệu dự phóng (*) được tổng hợp từ nguồn Bloomberg. 
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Bảng 2: Biến động ngành 

Nhóm ngành (Chuẩn GICS) 
Điểm tác động Vốn hóa Biến động giá (%) 

 
P/E (X)* 

 
P/B (X)* 

 
Tăng trưởng EPS (%)* 

 
ROE (%)* 

(VN-Index 1D) (VND bn) 1D 1W 1M 1Y  2021 2022  2021 2022  2021 2022  2021 2022 
VN-Index 10.81 5,021,305 0.8 4.0 -4.6 60.6   16.0 13.5   2.6 2.3   31.7 18.5   20.1 19.0 
Ô tô và phụ tùng 0.11 8,987 4.9 6.4 2.9 73.8   7.5 6.7   1.4 1.3   30.5 11.3   12.5 12.8 
Ngân hàng 4.48 1,651,530 1.0 2.1 -10.1 77.2   13.4 10.8   2.1 1.8   34.5 20.7   19.4 18.8 
Xây dựng cơ bản 0.31 177,804 0.7 2.2 -0.3 74.4   6.9 5.2   0.5 0.4   11.8 26.7   7.5 8.1 
Dịch vụ thương mại 0.02 4,748 1.2 1.9 2.8 32.5   7.7 5.5   NA NA   10.8 39.0   9.3 12.2 
May mặc và trang sức -0.01 44,646 0.0 2.3 -1.7 134.0   12.7 10.4   2.5 2.2   38.1 23.2   17.5 18.0 
Dịch vụ tiêu dùng 0.01 8,128 0.5 3.5 -1.4 19.3   NA NA   NA NA   NA NA   NA NA 
Dịch vụ tài chính 0.50 97,614 1.9 7.2 -3.4 274.3   17.9 14.1   2.9 2.6   18.9 28.7   12.8 13.9 
Năng lượng 0.02 82,310 0.1 2.4 -4.8 32.3   20.1 15.5   2.3 2.2   NA 29.1   13.9 14.6 
Thực phẩm, đồ uống và thuốc lá -0.61 533,096 -0.4 0.1 3.0 44.5   28.1 19.9   5.1 4.5   48.0 31.0   20.1 21.9 
Dịch vụ và thiết bị y tế 0.00 864 1.4 2.0 1.5 19.8   NA NA   NA NA   NA NA   NA NA 
Hàng cá nhân và gia dụng -0.01 1,889 -1.5 -0.7 3.0 9.0   NA NA   NA NA   NA NA   NA NA 
Bảo hiểm -0.05 48,574 -0.4 4.4 -4.9 25.0   20.2 18.1   1.7 1.6   14.7 11.5   7.8 8.3 
Nguyên vật liệu 3.75 502,301 2.9 3.7 -2.3 182.7   61.1 13.8   2.0 1.0   NA -4.9   24.3 18.7 
Giải trí và truyền thông 0.01 1,382 2.7 3.2 -6.0 -24.2   NA NA   NA NA   NA NA   NA NA 
Dược phẩm -0.01 35,827 -0.1 1.8 -9.6 35.4   NA NA   NA NA   NA NA   NA NA 
Bất động sản 1.81 1,218,991 -0.1 1.2 0.0 25.5   8.7 7.5   1.5 1.0   9.7 13.1   8.9 9.3 
Bán lẻ 0.40 91,427 0.6 3.9 -3.5 69.3   29.2 28.2   3.2 2.8   14.0 18.2   16.0 14.3 
Phần mềm và dịch vụ 0.27 92,994 1.7 5.1 4.3 111.2   15.7 12.9   3.7 3.2   33.6 20.0   24.1 24.4 
Thiết bị và phần cứng -0.03 6,851 1.1 2.9 4.7 132.8   20.2 16.8   4.5 3.9   28.2 21.5   23.5 24.3 
Dịch vụ viễn thông -0.02 1,258 -1.6 4.2 13.1 261.7   16.6 13.9   4.5 3.5   50.6 19.6   25.7 23.7 
Vận tải -0.01 176,078 -4.2 -6.1 -22.0 242.1   NA NA   NA NA   NA NA   NA NA 
Tiện ích 0.04 261,721 0.1 2.7 3.0 44.3   65.5 12.5   22.2 1.6   NA NA   -55.8 20.6 
Nguồn: Bloomberg, Mirae Asset Research. Số liệu dự phóng (*) được tổng hợp từ nguồn Bloomberg.
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Top 10 tác động VN-Index: Chiều tăng điểm   Top 10 tác động VN-Index: Chiều giảm điểm 

Mã CP Thị giá 
% Thay đổi 

(1D) Khối lượng 
Điểm 

tác động   Mã CP Thị giá 
% Thay đổi 

(1D) Khối lượng 
Điểm 

tác động  

HPG VN 48,800 2.7 29,704,100 1.6 
 

MSN VN 135,000 -0.7 1,348,900 -0.3 

GVR VN 34,850 4.2 9,045,500 1.5 
 

VNM VN 86,600 -0.6 2,833,600 -0.3 

VHM VN 111,700 1.1 5,258,200 1.1 
 

SAB VN 155,700 -1.0 165,900 -0.3 

VCB VN 99,400 0.9 1,127,700 0.9  GAS VN 93,800 -0.2 634,600 -0.1 

VPB VN 61,800 2.1 8,050,400 0.9  VCF VN 236,000 -5.6 100 -0.1 

TCB VN 52,500 1.0 12,021,200 0.5  HVN VN 21,650 -0.7 1,013,400 -0.1 

MWG VN 173,000 1.8 989,800 0.4  BID VN 42,950 -0.1 2,116,600 -0.1 

ACB VN 36,000 1.4 13,787,200 0.4  VGC VN 30,000 -1.3 284,300 0.0 

MBB VN 30,000 1.0 16,668,600 0.3 
 

PNJ VN 95,800 -0.7 348,000 0.0 

LPB VN 26,000 3.4 11,393,500 0.3 BVH VN 53,600 -0.4 659,800 0.0 
Nguồn: Bloomberg 
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